
 

 

Phụ lục 

CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔNG KẾT  

  Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” 

 ban hành tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       tháng 11 năm  2022                            

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án 

STT Ngày, tháng, 

năm 

Số, ký hiệu văn bản Trích yếu nội dung 

01 05/8/2019  Kế hoạch số 6247/KH-

UBND của UBND tỉnh 

Về thực hiện Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở giai đoạn 2019 - 2022  

02 26/12/2019  Kế hoạch số 10636/KH-

UBND của UBND tỉnh 

Về việc triển khai công tác 

PBGDPL năm 2020  

03 28/12/2020 Kế hoạch số 11693/KH-UBND 

của UBND tỉnh 

Về việc triển khai công tác 

PBGDPL năm 2021 

04 12/11/2020 Công văn số 849/STP-PBGDPL 

của Sở Tư pháp 

Về việc đề nghị lựa chọn đơn vị 

cấp xã để thực hiện chỉ đạo điểm 

về công tác hòa giải ở cơ sở 

05 
13/11/2020 

Quyết định số 2736/QĐ- UBND 

của UBND tỉnh 

Về việc thành lập đội ngũ Tập 

huấn viên công tác hòa giải ở cơ 

sở cấp tỉnh 

06 04/01/2022 Kế hoạch số 05/KH-UBND  

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc triển khai công tác 

PBGDPL năm 2022 

07 18/5/2022 Công văn số 3975/UBND-NC 

của UBND tỉnh 

Về việc hướng dẫn một số nhiệm 

vụ công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022 

 

08 

 

13/09/2022 

998/STP-PBGDPL  

của Sở Tư pháp 

Về việc báo cáo tổng kết Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên 
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09 19/10/2022 Kế hoạch số 28/KH-STP  

của Sở Tư pháp 

Kế hoạch sử dụng kinh phí triển 

khai các nhiệm vụ của công tác 

hoà giải ở cơ sở và công tác chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022 

 

2. Số liệu về tập huấn viên và kết quả hoạt động của tập huấn viên 

 

Năm 

Tập huấn viên cấp tỉnh Tập huấn viên cấp huyện 

Tổng số 

Số lượng 

được tập 

huấn, bồi 

dưỡng 

Số lượng 

được cấp 

phát tài 

liệu 

Số người 

đã thực 

hiện tập 

huấn cho 

Tập 

huấn 

viên cấp 

huyện 

Số người 

đã thực 

hiện bồi 

dưỡng 

cho hòa 

giải viên 

ở cơ sở 

(nếu có) 

Tổng 

số 

Số 

lượng 

được 

tập 

huấn, 

bồi 

dưỡng 

Số 

lượng 

được 

cấp 

phát tài 

liệu 

Số người 

đã thực 

hiện bồi 

dưỡng 

cho hòa 

giải viên 

ở cơ sở 

2019 0  0 0 2 2 0 0 0 0 

2020  5 2 5 4 4 0 0 93 93 

2021  5 3 5 5 5 93 93 93 93 

2022  5 0 5 5 5 0 0 93 93 

 

3. Số liệu về hòa giải viên ở cơ sở và kết quả hoạt động hòa giải 

 

Năm Hòa giải viên Kết quả hòa giải 

 
Số tổ hòa 

giải 

Số 

lượng 

hòa giải 

viên 

Số hòa 

giải viên 

được cấp 

phát tài 

liệu 

Số hòa 

giải 

viên 

được 

tập 

huấn, 

bồi 

dưỡng 

Tổng 

số vụ, 

việc 

tiến 

hành 

hòa 

giải 

Số vụ, 

việc hòa 

giải 

thành 

Số vụ, 

việc 

hòa 

giải 

không 

thành 

Số vụ 

việc 

đang 

giải 

quyết 

Số 

vụ, 

việc 

được 

Tòa 

án ra 

quyết 

định 

công 

nhận 

2019 2.443  15.135 8.371 8.371 2.528 1.742 731 35 0 
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2020 2.496 15.480 8.925 8.925 2.552 1.718 790 31 0 

2021 2.443  15.135 8.640 8.640 2.265 1.412 828 25 0 

2022 2.502  15.256 8.293 8.293 662 440 222 33 0 

4. Số liệu về kết quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 

 

Năm 

Mô hình 

tổ hòa 

giải hiệu 

quả tại 

địa 

phương 

Tổ chức nâng cao năng 

lực cho tập huấn viên 

cấp huyện 

Tổ chức nâng cao năng 

lực cho hòa giải viên 

Biên soạn, phát 

hành tài liệu bồi 

dưỡng nghiệp vụ; 

tài liệu hỗ trợ, 

tham khảo 

Hình 

thức tổ 

chức 

Số cuộc 

tập huấn 

Số lượt 

tham dự 

Hình 

thức tổ 

chức 

Số 

cuộc 

Số lượt 

tham dự 

Cho tập 

huấn viên 

Cho hòa 

giải viên 

2019 0      Tập 

huấn 

 24 2.300     93 8.371 

2020 0 1 1  86/93  Tập 

huấn 

8 560  93 8.925 

2021 0     Tập 

huấn 

 14 1.120  93 8.640 

2022 0    Tập 

huấn 

46 4.313 93 8.293 

  

5. Kinh phí thực hiện Đề án 

 

Năm Kinh phí thực hiện Đề án 

Nguồn ngân sách Nhà nước Nguồn khác 

2019 60.000.000 đồng  

2020 55.000.000 đồng  

2021 55.000.000 đồng  

2022 80.000.000 đồng  

(Kinh phí trên không phải kinh phí được bố trí riêng để thực hiện các nhiệm vụ của 

Đề án; mà được cấp theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới để thực 

hiện các tiêu chí liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và 

công tác chuẩn tiếp cận pháp luật). 
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